
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
        

PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY HỌC KỲ 3, 2024-2025 
Lớp DC23X6N1. ĐVLK: TRƯỜNG CẦN THƠ 

 
TT Mã MH Tên Môn học TC MSCB Tên cán bộ Đthoại 

1. ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 002213 Nguyễn Thị Kim Quế 0984280051 

2. SP079 Giáo dục học 3 002012 Trần Lương 0905520076 
3. TC107 Giải phẩu người 3 001333 Trần Thị Anh Thư 0918998775 
4. TC126 Sinh lý học - TDTT 1 3 000727 Nguyễn Văn Thái 0913184939 
5. TC123 Sinh cơ học - TDTT 2 002862 Nguyễn Minh Khoa 0948737292 
6. TC124 Y học - TDTT 2 001159 Phan Việt Thái 0903752445 

LỚP TRƯỞNG: QUỐC LONG, 0939735358  
Tuần Ngày Buổi Thứ 7 CN 

16 17/5/25 - 18/5/25 S,C Sinh lý học - TDTT 1 Sinh lý học - TDTT 1 
1 24/5/25 - 25/5/25 S,C Sinh lý học - TDTT 1 Sinh lý học - TDTT 1 
2 31/5/25 - 01/6/25 S,C Sinh lý học - TDTT 1 Sinh lý học - TDTT 1 
3 07/6/25 - 08/6/25 S,C Sinh cơ học - TDTT Sinh cơ học - TDTT 
4 14/6/25 - 15/6/25 S,C Y học - TDTT Y học - TDTT 
5 21/6/25 - 22/6/25 S,C SP079 SP079 
6 28/6/25 - 29/6/25 S,C SP079 SP079 
7 05/7/25 - 06/7/25 S,C SP079 Y học - TDTT 
8 12/7/25 - 13/7/25 S,C Sinh cơ học - TDTT Sinh cơ học - TDTT 
9 19/7/25 - 20/7/25 S,C Sinh cơ học - TDTT Sinh cơ học - TDTT 
10 26/7/25 - 27/7/25 S,C Y học - TDTT Y học - TDTT 
11 02/8/25 - 03/8/25 S,C ML018 ML018 
12 09/8/25 - 10/8/25 S,C ML018 ML018 
13 16/8/25 - 17/8/25 S,C Sinh lý học - TDTT 1 TC107 
14 23/8/25 - 24/8/25 S,C TC107 TC107 
15 30/8/25 – 31/8/25 S,C TC107 TC107 

                                                                                                                              Trợ lý Đào tạo 
   
 Nguyễn Hữu Tri 
 (ĐT: 0917477613) 
 


